CHỦ ĐỀ : SÓNG ĐIỆN TỪ
I. NHÓM BÀI TẬP NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU 
Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động riêng của mạch    


A. giảm 2 lần     
B. tăng 4 lần      
C. tăng 2 lần         
D. giảm 4 lần                            

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

         A. Sóng điện từ là sóng ngang.

         B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

        C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

        D. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

Câu 3: Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ( và điện tích trên bản cực của tụ điện có giá trị cực đại q0. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là
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Câu 4: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U0/2 thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng.
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Câu 5: Đề xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại.


A. sóng ngắn.
B. sóng cực ngắn 
C. sóng trung.
D. sóng dài.

Câu 6: Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài là để
      A. tách tín hiệu cần thu ra khỏi sóng mang  cao tần.
B. khuếch đại tín hiệu thu  được.

      C. thay đổi tần số của sóng tới.
D. thay đổi tần số riêng của mạch chọn sóng.

Câu 7: Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần biến điệu) là

A. sóng có tần số cao tần nhưng biên độ biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.

B. sóng có tần số cao tần nhưng tần số biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.

C. sóng có tần số cao tần với biên độ không đổi.



D. sóng có tần số âm tần với biên độ không đổi.

Câu 8: Sóng radar dùng trong quân sự để phát hiện các mục tiêu bay là

      A. sóng dài.
B. sóng cực dài.
C. sóng cực ngắn.
D. sóng trung.

Câu 9: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ 
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 và véctơ điện trường 
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 luôn luôn

       A. cùng phương, cùng chiều.
B. có phương lệch nhau 450.

       C. có phương vuông góc nhau.
D. cùng phương, ngược chiều.

Câu 10: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
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Câu 11: Mạch dao động LC lý tưởng có dòng điện cực đại I0 , tại một thời điểm điện tích trên tụ điện có giá trị q và cường độ dòng điện trong mạch là i. Tần số góc 
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 thỏa mãn
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Câu 12: Chọn câu sai. Sóng điện từ

       A. mang năng lượng.   B. không truyền được trong chân không.  C. có bị nhiễu xạ, giao thoa.   D. là sóng ngang.

Câu 13: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
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Câu 14:Vệ tinh Vinasat -2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30' (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA. Vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:


A. Sóng dài
B. Sóng ngắn
C. Sóng trung
D. Sóng cực ngắn
Câu 15: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, khi điện tích của một bản tụ có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện trong mạch 

        A. bằng 1/
[image: image23.wmf]2

  lần giá trị cực đại 
B. có giá trị cực đại        C. bằng 0 

D. có giá trị cực tiểu 

Câu 16: Sóng điện từ: 

A. không thể giao thoa. 
B. là sóng ngang. 
C. là sóng dọc. D. không truyền được trong chân không. 

Câu 17: Sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam có tần số 96 MHz, đây là

        A. sóng điện từ thuộc loại sóng ngắn.
B. sóng điện từ thuộc loại sóng cực ngắn.

        C. sóng siêu âm.
D. sóng âm mà tai người có thể nghe được.

Câu 18: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại


A. sóng trung.
B. sóng ngắn.
C. sóng dài.
D. sóng cực ngắn.

Câu 19: Sóng điện từ

A. truyền từ nước vào chân không thì bước sóng tăng.    B. truyền từ chân không vào nước thì tần số giảm.
C. truyền qua một môi trường vật chất thì làm cho các phần tử vật chất dao động điều hòa cùng phương truyền sóng.

D. truyền qua một môi trường vật chất thì làm cho các phần tử vật chất dao động điều hòa theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 20: Chọn phát biểu sai về sóng điện từ? 


A. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 
B. Sóng điện từ cũng bị phản xạ như ánh sáng. 



C. Sóng điện từ là sóng dọc. 
D. Sóng điện từ mang năng lượng. 

Câu 21: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản không có 


A. khối chọn sóng. 
B. khối loa. 
C. khối tách sóng. 
D. khối biến điệu. 

Câu 22: Khi điện dung của tụ điện tăng 2 lần thì tần số của mạch dao động điện từ LC 


A. giảm 2 lần. 
B. tăng 1,41 lần. 
C. giảm 1,41 lần. 
D. tăng 2 lần. 

Câu 23: Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần biến điệu) là

A. sóng có tần số cao tần nhưng biên độ biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.

B. sóng có tần số cao tần nhưng tần số biến thiên theo tần số âm tần cần truyền đi.

C. sóng có tần số cao tần với biên độ không đổi.

D. sóng có tần số âm tần với biên độ không đổi.

Câu 24. Sóng điện từ

A. có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang.
B. chỉ truyền được trong môi trường vật chất.


C. truyền được trong chân không.
D. truyền đi không mang theo năng lượng.

 Câu 25: Trong sơ đồ khối của máy phát sóng vô tuyến, không có mạch (bộ phận)


A. phát dao động cao tần.
B. biến điệu.
C. tách sóng.
D. khuếch đại.

Câu 26: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía tây. Vào thời điểm t thì vectơ cường độ điện trường đang
  
A. Cực đại và hướng về phía bắc.  B. Cực đại và hướng về phía nam.  C. Bằng 0.   D. Cực đại và hướng về phía tây.    

Câu 27: Tìm phát biểu sai khi nói về sóng điện từ

    A. Tại một điểm trên phương truyền sóng, vectơ cường độ điện trường 
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và vectơ cảm ứng từ 
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luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

    B. Tại một điểm trên phương truyền sóng, ba vectơ 
[image: image26.wmf],,
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 tạo với nhau thành một tam diện thuận.

    C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không có giá trị lớn nhất và bằng c ( với c là tốc độ ánh sáng trong chân không)

    D. Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi với tốc độ truyền sóng trong các môi trường đó là như nhau.

Câu 28: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

    A. Độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
B. Độ lớn bằng không.

    C. Độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
D. Độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
Câu 29: Trong một mạch LC điện tích và dòng điện tức thời tại hai thời điểm t1 và t2 có giá trị lần lượt là q1, q2 và i1,i2. tần số dao động    riêng của mạch được xác định bởi biểu thức nào sau đây

    A. 
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C. 
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II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG THẤP, VẬN DỤNG
Câu 30: Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ 2.10-4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là

       A. 1,0.10-4 s.
B. 2,0.10-4 s.
C. 4,0.10-4 s.
D. 0,5.10-4 s.

Câu 31: Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60km nhận được tín hiệu phản hồi trở về từ mục tiêu sau khoảng thời gian là bao lâu?  

     A. 4.10-4 s.    
        B. 2.10-4 s. 

        C. 6.10-4 s.  

    D. 10-4 s.

Câu 32: Điện tích trên tụ của một mạch dao động LC có dạng: q = 10-6cos(106t + 0,5π) C. Tần số góc của mạch bằng

      A. 10-6 rad/s
B. 106  rad/s
C. 0,5π rad/s
D. 0,5 rad/s

Câu 33: Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 20µH và tụ điện có điện dung C = 30 pF. Tần số dao động riêng của mạch là 

       A. 1,3 MHz. 


B. 40,8 MHz. 

C. 205 KHz. 


D. 6,5 MHz. 

Câu 34: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, tụ điện được tích điện cực đại đến 8 nC rồi phóng điện qua cuộn cảm. Trong thời gian π(s) tụ phóng điện 2.105 lần. Khi điện tích của tụ điện bằng 6,4 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 


A. 1,92 mA. 
B. 0,48 mA. 
C. 0,64 mA. 
D. 0,96 mA. 

Câu 35: Dòng điện tức thời trong mạch dao động điện từ LC là i = I0sin2000t (I0 không đổi, t tính bằng giây). Tụ điện có điện dung C = 5μF. Độ tự cảm L của cuộn dây thuần cảm là

A. 25mH         

B. 100 mH          
   C. 50 mH       

      D. 5 mH

Câu  36: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là q = 6cos(106t + π/3) nC. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 

A. 3,6 mA  

B. 4,2 mA  

  C. 3 mA 

     D. 2,4 mA 

Câu 37: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10-4s. Chu kì dao động của mạch:                   

 A. 3.10-4s.

B. 9.10-4s.

 C. 6.10-4s.
                   D. 2.10-4s.

Câu 38: Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ 2.10-4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là

           A. 1,0.10-4 s.
B. 2,0.10-4 s.
C. 4,0.10-4 s.                       D. 0,5.10-4 s.

Câu 39: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Khi đặt điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì bắt được sóng có bước sóng 30 m. Khi điện dung của tụ điện giá trị 180 pF thì sẽ bắt được sóng có bước sóng là

        A. λ = 150 m.
B. λ = 90 m.
    C. λ = 10 m.
    D. λ = 270 m.

Câu 40: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 
[image: image31.wmf]H
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 và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị


A. 11,2 pF                        B. 10,2 nF
  C. 10,2 pF
  D. 11,2 nF

Câu 41: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm và tụ điện có điện dung biến đổi. Điện dung của tụ điện này có thể thay đổi từ 16C0 đến 100C0. Khi điện dung của tụ điện là 25C0 thì máy bắt được sóng có bước sóng là 50 m. Dải sóng mà máy thu được có bước sóng thay đổi 

A. từ 40 m đến 100 m  
         B. từ 60 m đến 120 m          C. từ 80 m đến 160 m  
     D. từ 20 m đến 80 m 

Câu 42: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do, biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image32.wmf](
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. Điện tích cực đại của tụ điện là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 43: Một mạch dao động LC lý tưởng. Biết điện tích cực đại trên tụ là 
[image: image37.wmf]C
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và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1,256 A. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ có độ lớn cực đại là
   A. 5.10-6s

B. 2,5.10-6s

C. 1,25.10-6s 


D.7,9.10-6s

Câu 44: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos2000t(C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 6cos(2000t -
[image: image38.wmf]2
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) (mA).  C. i = 6cos(2000t - 
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Câu 45: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image42.wmf]5

f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

A. 5C1.

          B. 
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Câu 46: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 
[image: image46.wmf]8()
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 và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 
[image: image47.wmf]3/4
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 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 
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 Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng

A. 
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  B. 
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Câu 47: Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5(H, tụ điện có điện dung C = 6 μF đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10 ─ 8 C. Điện tích cực đại của một bản tụ điện là

   A. 4.10 ─ 8 C.
   B. 2.5.10 ─ 9 C.
              C. 12.10─8 C.
               D. 9.10─9  C

Câu 48: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image53.wmf]L2mH
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 và tụ điện có điện dung 
[image: image54.wmf]C2pF
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. Tần số dao động của mạch là:

A. 2,5 kHz          
B. 2,5 MHz      
C. 1kHz         
D. 1 MHz 
Câu 49: Khung dao động điện từ có 
[image: image55.wmf]L10
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mH được cung cấp năng lượng 
[image: image56.wmf]5
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J để dao động tự do. Tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường dòng điện trong khung có giá trị


A. 0,02 A          
B. 0,04 A       
C. 0,05 A        
D. 0,06 A
Câu 50: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm 
[image: image57.wmf]L500H
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 và một tụ điện có điện dung 
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. Lấy 
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. Giả sử tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại 
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C. Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là
    
A. 
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Câu 51: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 2(H và một tụ điện 
[image: image65.wmf]1800
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pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là
          A. 13,1m
B. 6,28m
C. 11,3m
D. 113m
Câu 52: Mạch dao động lý tưởng tụ điện có điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6(V) . Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì điện áp hai đầu cuộn dây là

         A. 3V
B. 
[image: image66.wmf]32

 V
C. 6 V
D. 
[image: image67.wmf]23

 V

Câu 53: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 10 MHz, tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

         A. 30 m.
B. 0,3 m.
C. 3 m.
D. 300 m.

Câu 54: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do, biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image68.wmf](
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. Điện tích cực đại của tụ điện là:

        A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 55: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos2000t(C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 6cos(2000t -
[image: image73.wmf]2
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Câu 56: Một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH, mạch đang có dao động điện từ tự  do.  Cường  độ  dòng  điện  trong  mạch  có  biểu  thức  i  =  4cos(ωt  +  π/3)  mA.  Thời  gian  ngắn  nhất  từ  t = 0 đến khi tụ phóng hết điện là π/3 μs. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có giá trị cực đại bằng 

A. 12 V  

B. 16 V 

 C. 8 V  

D. 4 V 

Câu 57: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 50 nF thì mạch thu được bước sóng λ = 50 m. Nếu muốn thu được bước sóng λ = 30m  thì phải điều chỉnh điện dung của tụ 


A. giảm 30 nF. 
B. giảm 32 nF. 
C. giảm 25 nF. 
D. giảm 15 nF. 

Câu 58: Một sóng điện từ đang truyền tín hiệu từ đài phát tại Hà Nội đến máy thu. Tại thời điểm t sóng truyền về hướng Bắc với thành phần điện trường có độ lớn là 8V/m và hướng về hướng Tây thì cảm ứng từ là 
[image: image77.wmf]B
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  Biết cường độ điện trường cực đại là 20V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,15T. Độ lớn và hướng của 
[image: image78.wmf]B

ur

 tại thời điểm đó là:

A. 0,075T; thẳng đứng, hướng lên.
B. 0,06T; thẳng đứng, hướng lên
C. 0,075T; thẳng đứng, hướng xuống
D. 0,06T; thẳng đứng, hướng xuống

II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO
Câu 59: Một tụ điện có điện dung 
[image: image79.wmf]10F

m

 được tích điện đến một hiệu điện thế xác định rồi nối với một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1H, bỏ qua điện trở của các dây nối. Lấy 
[image: image80.wmf]2
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Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ( kể từ lúc nối) điện tích trên tụ có giá trị bằng nửa giá trị ban đầu?

A. 1/600 s.
B. 3/400 s.
C. 1/1200 s.
D. 1/300 s.
Câu 60: Một mạch dao động LC lý tưởng. Biết điện tích cực đại trên tụ 10-6 C là và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1,256 A. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ có độ lớn cực đại là:


A. 5.10-6s
B. 2,5.10-6s
C. 1,25.10-6s
D. 7,9.10-6s
Câu 61: Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung 2nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm t1, cường độ dòng điện trong mạch là 5 mA. Sau một khoảng thời gian Δt = T/4, hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 10 V. Độ tự cảm của cuộn dây là 


A. 8 mH. 
B. 1 mH. 
C. 0,04 mH. 
D. 2,5 mH. 

Câu 62: Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L=4μH. Tại thời điểm t=0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t=0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là 
[image: image81.wmf]5/6

μs. Điện dung của tụ điện là

      A. 25 mF.                            B. 25 nF.                            C. 25 pF.
D. 25 μF.       

Câu 63: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 
[image: image82.wmf].
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 Thời gian nhỏ nhất giữa hai lần liên tiếp độ lớn điện tích trên một bản tụ bằng một nửa giá trị cực đại là
      A. 
[image: image83.wmf]3/4.
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B. 
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            D. 
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Câu 64: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết thời gian để cường độ dòng điện trong mạch giảm từ giá trị cực đại I0 = 2,22 A xuống còn một nửa là τ = 8/3 ((s). Ở những thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng không thì điện tích trên tụ bằng

A. 8,5 (C.
C. 5,7(C.
C. 6 (C.
D. 8 (C.

Câu 65: Lúc điện tích trên tụ điện nhận giá trị q1= 10-7 C thì cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động LC lí tưởng bằng i1=2mA. Sau đó một khoảng thời gian, giá trị mới của chúng lần lượt là q2= 3.10-7 C và i2= 
[image: image87.wmf]2

mA. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch là

A. 1000 rad/s.
B. 4000 rad/s.
C. 8000 rad/s.
            D. 5000 rad/s.
Câu 66: Một mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T, tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có giá trị 
[image: image88.wmf](
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 và đang tăng, sau đó 3T/4 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 
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. Chu kì dao động điện từ trong mạch bằng

A. 
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Câu 67: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt1. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt2. Tỉ số Δt1/Δt2 là
  
A. 1.
B. 3/4.
C. 4/3.

D. 1/2.                          

Câu 68: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, đang dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên bản tụ là Q0. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến 
[image: image94.wmf]0
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là t1, khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến 
[image: image95.wmf]0
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 là t2 và t2-t1=10-6s. Lấy 
[image: image96.wmf]2
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. Giá trị của L là

   A. 0,676H.


B. 0,756H.


C.0,576H.


D.0,567H.

Câu 69: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có 
[image: image97.wmf]H
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 và tụ có điện dung C. Tại thời điểm t = 0 điện tích của tụ điện có giá trị cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng  10-6s thì điện tích của tụ điện bằng nửa giá trị cực đại của nó, lấy 
[image: image98.wmf]10
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. Điện dung C của tụ điện là
    A. 2.10-7F.
B. 2,25.10-7F.
C. 3.10-7F.
           D. 2,5.10-7F.

Câu 70: Mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.  Mạch thực hiện dao động điện từ tự do với hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u = 6cosωt (V). Gọi i là cường độ dòng điện qua cuộn cảm khi điện tích trên tụ là q. Tại thời điểm thoã Li2 = 8qu thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng

      A. 2eq \l(\r(,2)) V.
B. 3 V.
C. 2eq \l(\r(,3)) V.
D. 2 V.

Câu 71: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có cùng giá trị q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

      A. 
[image: image99.wmf]1
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C. 4.
           D. 2.

Câu 72: Mạch dao động lý tưởng LC dao động với tần số góc là 
[image: image101.wmf]w

. Tại thời điểm t1 tỉ số dòng điện tức thời và điện tích tức thời trên hai bản tụ là 
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 tỉ số đó là 
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 Giá trị nhỏ nhất của 
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      A. 
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Câu 73 : Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số 
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A. 2.
B. 1,5.
C. 0,5.

D. 2,5.

Câu 74: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện của hai mạch có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có cùng giá trị q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là:

          A. 
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.                               C. 4.
                                       D. 2.
Câu 75: Hai mạch dao động lí tưởng LC1 và LC2 có tần số dao động riêng là f1 = 3f và f2 = 4f. Điện tích trên các tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có cường độ bằng nhau và bằng 4,8π.f.Q thì tỉ số giữa độ lớn điện tích trên hai tụ là

 A. q2/q1 = 12/9.
B. q2/q1 = 16/9.
C. q2/q1 = 40/27.
D. q2/q1 = 44/27.

Câu 76: Mạch dao động điện từ lý tưởng. Chu kỳ dao động riêng T1. Mạch dao động điện từ lý tưởng thứ 2 có chu kỳ dao động T2 = T1
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. Ban đầu điện tích trên mỗi tụ điện đều bằng q0. sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của mỗi mạch. tại thời điểm có i2 = i1 = 
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 thì tỉ số điện tích 
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Câu 77: Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Ký hiệu A, B lần lượt là hai bản của tụ. Tại thời điểm 
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 bản A tích điện dương và tụ đang được tích điện. Đến thời điểm 
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 thì điện tích của bản A và chiều dòng điện qua cuộn dây là

       A. tích điện dương, từ 
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 đến
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B. tích điện dương, từ 
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 đến 
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       C. tích điện âm, từ 
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 đến 
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D. tích điện âm, từ 
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 đến 
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Câu 78: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t0 = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau 5/4 chu kỳ dao động của mạch thì:

     
A. dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm.

     
B. dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.

C. dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, bản A tích điện dương.

             D. dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.

Câu 79: Trong mạch dao động, khi t = 0 bản tụ thứ nhất(bản M) tích điện dương, bản tụ thứ 2(bản N) tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ M đến N. Lúc 
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 thì dòng điện đi qua cuộn cảm theo từ:

     A. Từ N đến M và bản M tich điện âm.
B. N đến M và bản M tích điện dương.

     C. Từ M đến N và bản M tích điện âm.
D. Từ M đến N bản M tích điện dương.

Câu 80: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 
[image: image129.wmf]W

 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng 
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.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

       A. 0,25 
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Câu 81: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L. Nối 2 cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E điện trở trong r vào 2 đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì trong mạch LC có dao động điện từ với điện áp cực đại giữa hai bản tụ là Uo. Biết L = 25r2C. Tỉ số giữa Uo và E là

      A. 10                                       B. 100                                     C. 5                                                             D. 25
Câu 82: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 2( vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r  = 1 ( thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung 
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. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số 
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 và cường độ dòng điện cực đại bằng I0. Tính tỷ số 
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Câu 83:[image: image1.wmf]w
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Dùng mạch điện như hình bên để tạo ra dao động điện từ. Ban đầu đóng khóa K vào chốt a, khi dòng điện qua nguồn điện ổn định là chuyển khóa K đóng sang chốt b. Biết ξ = 5V, r = 1Ω, R = 2Ω,L = [image: image139.png]1
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. Lấy e = 1,6.10-19 C. Trong khoảng thời gian 10µs kể từ thời điểm đóng K vào chốt b, có bao nhiêu êlectron đã chuyển đến bản tụ điện nối với khóa K?

A. 1,99.1012 êlectron.



B. 1,79.1012 êlectron.

C. 4,97.1012 êlectron.



D. 4,48.1012 êlectron.
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